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	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 
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Câu 1: Bình đẳng về chính trị giữa các dân tộc được hiểu là mọi công dân đều được tham gia quản lí nhà nước và xã hội, tham gia vào bộ máy nhà nước, tham gia góp ý về các vấn đề chung của cả nước không phân biệt?

A. Dân tộc
B. Tôn giáo
C. Trình độ
D. Chủng tộc
Câu 2: Pháp luật và đạo đức cùng hướng tới các giá trị cơ bản nhất là:

A. Trung thực, công minh, bình đẳng, bác ái.

B. Trung thực, công bằng, bình đẳng, bác ái.

C. Công bằng, bình đẳng, tự do, lẽ phải.

D. Công bằng, hòa bình, tự do, tôn trọng.
Câu 3: Vi phạm hành chính là những hành vi xâm phạm

A. Quy tắc quản lí nhà nước
B. Quy tắc quản lí hành chính.

C. Kỉ luật của tổ chức
D. Kỉ luật lao động
Câu 4: Hệ thống quy tắc xử sự chung do nhà nước xây dựng và ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

A. Quy chế.
B. Pháp luật
C. Quy tắc
D. Quy định
Câu 5: Bình đẳng giữa vợ và chồng đối với tài sản chung được hiểu là vợ, chồng

A. Có quyền sở hữu, sử dụng và đem cho.

B. Có quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt.

C. Có quyền sở hữu, khai thác và đem cho.

D. Có quyền chiếm hữu, khai thác và trao đổi.
Câu 6: Pháp luật Việt Nam về quyền bình đẳng giữa các dân tộc được xác định trong phạm vi nào dưới đây?

A. Một quốc gia.
B. Một dân tộc.

C. Một cộng đồng dân cư.
D. Một vùng biên.

Câu 7: Nội dung nào dưới đây thể hiện bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nhân thân?

A. Vợ, chồng không cần tôn trọng quyền tự do tôn giáo của nhau

B. Vợ, chồng không cần thỏa thuận về nơi cư trú.

C. Vợ, chồng có quyền định đoạt tài sản riêng của nhau.

D. Vợ, chồng luôn giữ gìn danh dự cho nhau.
Câu 8: Theo quy định của pháp luật, bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ tài sản được hiểu là vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ

A. Phụ thuộc trong sở hữu tài sản chung.
B. Phụ thuộc trong sở hữu tài sản riêng.


C. Ngang nhau trong sở hữu tài sản riêng.
D. Ngang nhau trong sở hữu tài sản chung.

Câu 9: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận X cùng Giám đốc Công ty Y lợi dụng chức vụ để tham ô 14 tỉ đồng. Mặc dù cả hai đều giữ chức vụ cao nhưng vẫn bị xét xử nghiêm minh. Điều này thể hiện công dân bình đẳng về

A. Trách nhiệm pháp lí.
B. Nghĩa vụ pháp lí

C. Nghĩa vụ kinh doanh.
D. Trách nhiệm kinh doanh.
Câu 10: Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về:

A. Mọi tội phạm
B. Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng

C. Tội phạm nghiêm trọng do vô ý.
D. Tội phạm do lỗi cố ý.
Câu 11: Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây mà chủ thể có quyền lựa chọn làm hoặc không làm?

A. Sử dụng pháp luật
B. Tuân thủ pháp luật

C. Thi hành pháp luật
D. Áp dụng pháp luật.
Câu 12: Tài sản riêng của vợ và chồng được hiểu là tài sản mà

A. Vợ chồng được cha mẹ cho chung trong thời kì hôn nhân.

B. Vợ chồng cùng nhau làm ra trong thời kì hôn nhân.

C. Vợ chồng thu nhập được từ tài sản chung trong thời kì hôn nhân.

D. Mỗi người được thừa kế riêng trong thời kì hôn nhân.
Câu 13: Giá trị công bằng, bình đẳng của pháp luật được thể hiện rõ nhất ở đặc trưng nào dưới đây?

A. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.
B. Tính quy phạm phổ biến.

C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
D. Tính quyền lực, bắt buộc chung
Câu 14: Những hoạt động có mục đích, làm cho các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống và trở thành những hành vi hợp pháp của công dân là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

A. Phổ biến pháp luật
B. Xây dựng pháp luật.

C. Ban hành pháp luật
D. Thực hiện pháp luật
Câu 15: Người có hành vi trái pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân phải chịu trách nhiệm nào dưới đây?

A. Trách nhiệm kỉ luật
B. Trách nhiệm hình sự.

C. Trách nhiệm hành chính
D. Trách nhiệm dân sự
Câu 16: Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ các quyền và

A. Nghĩa vụ của mình.
B. Lợi ích hợp pháp của mình.

C. Lợi ích cơ bản của mình.
D. Nghĩa vụ cơ bản của mình.
Câu 17: Điểm giống nhau cơ bản giữa pháp luật và đạo đức là đều.

A. Điều chỉnh hành vi để hướng tới các giá trị xã hội.

B. Thể hiện những quy tắc mang tính bắt buộc chung.

C. Điều chỉnh hành vi dựa trên tính tự giác của công dân.

D. Được tuân thủ bằng niềm tin, lương tâm của cá nhân.
Câu 18: Bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật là trách nhiệm của

A. Nhà nước và công dân
B. Nhà nước và xã hội.

C. Tất cả các cơ quan nhà nước
D. Tất cả mọi người trong xã hội.
Câu 19: Việc hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởi

A. Dân tộc, thu nhập, độ tuổi, giới tính
B. Dân tộc, thu nhập, độ tuổi, địa vị.

C. Dân tộc, tôn giáo, giới tính, địa vị
D. Dân tộc, tôn giáo, giới tính, độ tuổi.
Câu 20: Chị T đang nuôi con nhỏ dưới 6 tháng tuổi thì nhận được quyết định nghỉ việc mà không rõ lí do. Em lựa chọn lời khuyên nào dưới đây để giúp chị T bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình?

A. Khuyên chị T viết đơn khiếu nại lên giám đốc công ty.

B. Khuyên chị T nghỉ việc để nuôi con khôn lớn.

C. Khuyên chị T chủ động đi tìm công việc khác.

D. Khuyên chị T viết đơn kiện giám đốc công ty.
Câu 21: Nội dung nào dưới đây thể hiện bình đẳng giữa vợ và chồng trong việc sinh con?

A. Vợ, chồng cùng nhau bàn bạc, quyết định việc sinh con.

B. Vợ là người chăm con nên có quyền quyết định việc sinh con.

C. Vợ, chồng nhờ cha mẹ hai bên quyết định việc sinh con.

D. Chồng thu nhập cao hơn nên có quyền quyết định việc sinh con.
Câu 22: Chị P theo đạo Thiên Chúa. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, chồng chị - anh Q - yêu cầu chị P phải bỏ đạo Thiên Chúa, chuyển sang theo đạo Phật. Anh Q đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng về nội dung nào dưới đây?


A. Bình đẳng giữa các tôn giáo trước pháp luật.


B. Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau.


C. Hoạt động tôn giáo.


D. Tự do thờ cúng tôn giáo, tín ngưỡng

Câu 23: Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm đầu tư phát triển cho dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vì đây là những vùng

A. có lợi thế cạnh tranh trong phát triển kinh tế.

B. có đời sống cá nhân còn nhiều khó khăn.

C. có trình độ phát triển kinh tế còn thấp.

D. có trình độ sản xuất nông nghiệp còn thấp.
Câu 24: Theo quy định của pháp luật, bình đẳng giữa ông bà và cháu được hiểu là mối quan hệ


A. Ràng buộc giữa tất cả các con, các cháu đối với ông bà.


B. Phụ thuộc giữa cháu với ông bà nội, ông bà ngoại.


C. Một chiều giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu.


D. Hai chiều giữa ông bà nội, ông bà ngoại và các cháu.

Câu 25: Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây có chủ thể thực hiện khác với các hình thức còn lại?

A. Tuân thủ pháp luật
B. Thi hành pháp luật

C. Sử dụng pháp luật.
D. Áp dụng pháp luật
Câu 26: Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành phải phù hợp với

A. Nguyện vọng của giai cấp cầm quyền mà nhà nước là đại diện.

B. Nguyện vọng của mọi tầng lớp trong xã hội.

C. Ý chí của giai cấp cầm quyền mà nhà nước là đại diện.

D. Ý chí của mọi giai cấp và tầng lớp trong xã hội.
Câu 27: Để thực hiện quyền bình về giáo dục, trước hết cần thực hiện bình đẳng về

A. đánh giá kết quả học tập.
B. cơ hội học tập.

C. cơ sở vật chất giáo dục.
D. nội dung chương trình.

Câu 28: Chị M muốn đi học để nâng cao trình độ chuyên môn nhưng chồng chị - anh N - không đồng ý với lí do phụ nữ không nên học nhiều. Hành vi của anh N đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng về

A. Quyền được lao động và cống hiến trong cuộc sống.

B. Việc được tham gia hoạt động chính trị-xã hội.

C. Tôn trọng, giữ gìn danh dự, nhân phẩm uy tín của nhau.

D. Giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau phát triển về mọi mặt.
Câu 29: Mỗi quy tắc sử sự thường được thể hiện thành.

A. Nhiều quy định pháp luật.
B. Nhiều quy phạm pháp luật.

C. Một quy phạm pháp luật.
D. Một số quy định pháp luật
Câu 30: Nội dung nào dưới đây thể hiện nguyên tắc bình đẳng trong quan hệ hôn nhân và gia đình?

A. Dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử.

B. Dân chủ, bình đẳng, quan tâm lẫn nhau, không phân biệt đối xử.

C. Dân chủ, tự do, quan tâm lẫn nhau, không phân biệt đối xử.

D. Dân chủ, công khai, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử.
Câu 31: Cơ quan nào dưới đây có trách nhiệm bảo vệ công lí và quyền con người?

A. Quốc hội.
B. Chính phủ

C. Tòa án
D. Ủy ban nhân dân
Câu 32: Các dân tộc Việt Nam được tham gia quản lí nhà nước và xã hội là biểu hiện quyền bình đẳng về

A. Văn hóa
B. Giáo dục
C. Chính trị
D. Kinh tế
Câu 33: Tuân thủ pháp luật được hiểu là việc các cá nhân, tổ chức:

A. Thực hiện những điều mà pháp luật bắt buộc

B. Không thực hiện những điều mà pháp luật cấm.

C. Thực hiện những điều mà pháp luật cho phép.

D. Không thực hiện những điều mà pháp luật rang buộc.
Câu 34: Thực hiện bình đẳng giữa các tôn giáo nhằm

A. mục tiêu đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tôn giáo.

B. đảm bảo cho các tôn giáo nhỏ ngày càng phát triển.

C. tạo sức mạnh tổng hợp của dân tộc trong xây dựng và bảo vệ đất nước.

D. tách rời tôn giáo với sự phát triển của dân tộc VIệt Nam.
Câu 35: Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. Công dân bình đẳng về quyền nhưng không bình đẳng về nghĩa vụ.

B. Công dân được hưởng quyền tùy thuộc vào địa vị xã hội.

C. Công dân đều bình đẳng về hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ.

D. Công dân nam được hưởng nhiều quyền hơn so với công dân nữ.
Câu 36: Sử dụng pháp luật được hiểu là công dân sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật:

A. Quy định phải làm
B. Cho phép làm

C. Không cho phép làm
D. Quy định cấm làm
Câu 37: Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình được hiểu là các thành viên trong gia đình có quyền và nghĩa vụ

A. Khác nhau.
B. Phụ thuộc vào nhau.

C. Độc lập với nhau.
D. Ngang nhau.
Câu 38: Bồi thường thiệt hại về vật chất khi có hành vi xâm phạm tới các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân được áp dụng với người có hành vi vi phạm:

A. Dân sự
B. Hình sự
C. Hành chính
D. Kỉ luật
Câu 39: Dấu hiệu nào dưới đây không phải là một trong những căn cứ để xác định một hành vi vi phạm pháp luật?

A. Hành vi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện.

B. Hành vi chứa đựng lỗi của chủ thể thực hiện.

C. Hành vi do người có thẩm quyền thực hiện theo quy định của pháp luật.

D. Hành vi xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
Câu 40: Hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm khi thực hiện bình đẳng giữa anh, chị, em với nhau?


A. Anh, chị yêu thương và đùm bọc em trong mọi công việc.


B. Anh, chị giúp đỡ em trong mọi công việc ở gia đình.


C. Anh, chị dạy dỗ em học tập khi không còn cha mẹ nuôi dưỡng.


D. Anh, chị có quyền sai em làm các công việc nặng nhọc.

-----------------------------------------------
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